
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM  Y TẾ HUYỆN 

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

 

Số:    /YCBG-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên Đông, ngày 15 tháng 10 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ kế hoạch 

và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Biên họp số 681/HĐXĐDM-TTYT ngày 14/10/2024 của hội đồng 

xác định danh mục, yêu cầu tính năng và yêu cầu kỹ thuật của sinh phẩm chẩn 

đoán invitro, hóa chất, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm năm 2024; 

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro, hóa chất, bổ sung (lần 3) năm 

2024” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên 

Đông, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy -  Phó trưởng khoa phụ trách khoa Dược - 

TTB - VTYT. Số điện thoại: 0353.141.494. Email: khoaduocdbd@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế 

huyện Điện Biên Đông. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn huyện Điện Biên Đông, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0353.141.494 

- Nhận qua email: khoaduocdbd@gmail.com (file Scan và file Excel danh 

mục báo giá). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 10 năm 2024 đến hết 

ngày 25 tháng 10 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 

tháng 10 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện 

Điện Biên Đông. Gmail: khoaduocdbd@gmail.com. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 3 tháng. 

4. Dự kiến thực hiện: tháng 10 năm 2024. 

5. Các thông tin khác: không.  

6. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông thông báo mời tham gia báo giá 

các gói thầu mua  sinh phẩm chẩn đoán invitro, hóa chất, bổ sung (lần 3)năm 

2024. Kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có nguyện 

vọng tham gia các gói thầu trên gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Điện 

Biên Đông theo địa chỉ trên./. 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT, MSC 

 - Lưu: VT, Dược. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BSCKI. Vừ A Câu 
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Phụ lục 1  

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số     /YCBG-TTYT ngày 15/10/2024 của Trung tâm Y tế  

huyện Điện Biên Đông) 

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính 
Số lượng 

Dự kiến 

1 Anti A 

Huyết thanh định nhóm máu ABO. 

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. 

Lọ ≥ 10ml 

Lọ 3 

2 Anti B 

Huyết thanh định nhóm máu ABO. 

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM 

Lọ ≥ 10ml 

Lọ 3 

3 Anti AB 

Huyết thanh định nhóm máu ABO.  

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. 

Lọ ≥ 10ml 

Lọ 3 

4 
Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan B 

- Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương người, phù hợp để sử dụng trên 

mẫu phụ nữ mang thai. 

- Độ nhạy: 100% (Khoảng tin cậy 96.2 - 100%); Độ đặc 

hiệu: 100% (Khoảng tin cậy 97.9 - 100%)  

- Thời gian trả kết quả: 20 phút 

- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 100 

µL; Không cần sử dụng dung dịch dịch đệm (chase 

buffer) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương.  

- Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C 

- Kít thử ổn định ít nhất 20 tuần khi để ở nhiệt độ 55°C 

- Ngưỡng phát hiện: 2 IU/ml 

test 390 

5 
Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan C 

- Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người 

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét 

nghiệm xác nhận sử dụng RT-PCR) 

- 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất 

keo vàng, vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp, vạch 

chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người 

- Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút 

- Thể tích mẫu sử dụng: 10µl 

- Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C 

- Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C 

test 150 
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STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính 
Số lượng 

Dự kiến 

6 
Test  phát hiện 

kháng thể virus HIV 

- Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc 

hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân 

biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn 

phần.   

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%.  

- Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút 

- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; 

máu toàn phần: 20uL 

- Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C 

- Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và 

chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành.  

- Được đánh giá bởi WHO, USAID, được ban hành 

trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán 

HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung 

ương. 

test 390 

7 
Test nhanh phát 

hiện ma túy 4 chân 

Test thử nhanh phát hiện nhiều chất ma túy 

(MOP/MDMA/MET/THC) 

MOP: 

Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml 

Độ chính xác:  

+ Dương tính : MOP ≥ 300 ng/ml 

+ Âm tính : MOP < 300 ng/ml  

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

Nhiệt độ bảo quản: 2- 30oC 

MDMA: 

Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml 

Độ chính xác:  

+ Dương tính : MDMA ≥ 300 ng/ml 

+ Âm tính : MDMA < 300 ng/ml  

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

MET: 

Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml 

Độ chính xác:  

+ Dương tính : MET ≥ 300 ng/ml 

+ Âm tính : MET < 300 ng/ml  

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

THC: 

Ngưỡng cut-off: 50 ng/ml 

Độ chính xác:  

+ Dương tính : THC ≥ 50 ng/ml 

+ Âm tính : THC < 50 ng/ml  

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

test 250 
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STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính 
Số lượng 

Dự kiến 

8 
Test thử nước tiểu 

11 thông số 

Các thông số đo được: Glu (Glucose), Pro (Protein)m, 

pH, Bld (Blood – máu), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil 

(Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), 

Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid). 

Hoặc Tương đương 

test 500 

9 
Hóa chất định lượng 

URE 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea 

Đóng gói hộp R1: 3x59mL / R2: 3x17mL 
Hộp 1 

10 
Hóa chất pha loãng 

huyết học 

Hoá chất pha loãng dùng cho máy huyết học 

Đóng gói ≥20 lít 
Hộp 1 

11 
Hóa chất Ly giải 

hồng cầu 

Hoá chất ly giải hồng cầu, giải phóng HGB 

Chai ≥1L 
Hộp 1 

12 
Hóa chất rửa máy 

huyết học 

Hoá chất rửa thường quy dùng cho máy huyết học 

Chai ≥1L 
Hộp 1 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số    /YCBG-TTYT ngày 13/08/2024 của Trung tâm Y tế  

huyện Điện Biên Đông) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông, chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế (hóa chất, sinh phẩm 

invitro và vật tư y tế) như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tính năng, 

thông số kỹ 

thuật 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có)  

Năm 

sản 

xuất  

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Thiết bị A           

2 Thiết bị B           

n ...           

            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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